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1 Trần Minh Công 10A5 11A5

2 Lâm Chí 10A5 11A5

3 Trần Lê Anh Duy 10A5 11A5

4 Võ Kỳ Duyên 10A5 11A5

5 Nguyễn Tiến Đạt 10A5 11A5

6 Trần Thị Việt Hà 10A5 11A5

7 Nguyễn Thị Thanh Hằng 10A5 11A5

8 Huỳnh Hoàng Trung Hiếu 10A5 11A5

9 Nguyễn Hữu Hiếu 10A5 11A5

10 Vũ Đăng Khoa 10A5 11A5

11 Trần Diệu Linh 10A5 11A5

12 Phan Hoàng Khánh Linh 10A5 11A5

13 Nguyễn Ngọc Hoàng My 10A5 11A5

14 Nguyễn Thùy Tuyết Ngân 10A5 11A5

15 Phan Thanh Hồng Ngọc 10A5 11A5

16 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 10A5 11A5

17 Nguyễn Hoàng Phi Nhung 10A5 11A5

18 Mạnh Minh Phương 10A5 11A5

19 Cao Văn Quang 10A5 11A5

20 Đinh Quang Tạo 10A5 11A5

21 Nguyễn Nhật Thanh 10A5 11A5

22 Võ Ngọc Thủy 10A5 11A5

23 Đặng Minh Thư 10A5 11A5

24 Võ Ngọc Bảo Trâm 10A5 11A5

25 Nguyễn Thị Tố Trân 10A5 11A5

26 Sầm Nguyễn Xuân Trúc 10A5 11A5

27 Phạm Linh Chi 10A5 11A5

28 Phạm Hoàn Mỹ 10A5 11A5

29 Phan Minh Tân HS MỚI 11A5

30 Bùi Vũ Gia Hiền HS MỚI 11A5

31 Lê Văn Phát HS MỚI 11A5

32 Nguyễn Bảo Hân HS MỚI 11A5

TRƯỜNG THCS, THPT HỒNG ĐỨC

DANH SÁCH HỌC SINH 

Lớp: 11A5

STT Họ và tên LỚP CŨ LỚP MỚI


